
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp  
Giáo viên Trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 
11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-
CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, 
viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 
ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung 
học phổ thông công lập; Thông tư số 08/2023/TT/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 
năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 
số 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT  ngày 02 tháng 02 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các 
cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; 

 Căn cứ Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2021của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét
thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Căn cứ Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong 
các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Căn cứ Đề án số 1565/ĐA-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2024 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 
viên THPT từ hạng III lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 584/TTr-SNV ngày 
21 tháng 8 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức kỳ xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên Trung học phổ thông từ hạng III 
lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024.  

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ 
chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên Trung học phổ thông 
từ hạng III lên hạng II theo kế hoạch và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội 
vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 
- Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ (05 bản); 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT, NC, Hằng. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Quốc Khánh 



 
 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học  
phổ thông từ hạng III lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /         /2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Để triển khai thực hiện Đề án số 1565/ĐA-UBND ngày 05 tháng 8 năm 
2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế 
hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên 
THPT từ hạng III lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chuẩn hóa tiêu chuẩn CDNN viên chức theo đề án vị trí việc làm đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Nhằm tạo điều kiện để viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng từ 
giáo viên THPT hạng III lên giáo viên THPT hạng II được đảm bảo quyền và lợi 
ích chính đáng; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức 
chuyên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung, góp phần 
nâng cao chất lượng viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các đơn 
vị sự nghiệp công lập, đáp ứng được những đòi hỏi cấp thiết về chuyên môn, 
nghiệp vụ trong tình hình mới hiện nay. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm nghiêm túc, công bằng, khách quan, công khai và đúng trình 
tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- Việc rà soát người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng CDNN 
giáo viên đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công bằng và đúng quy định của 
pháp luật. 

- Đảm bảo cơ cấu ngạch cơ cấu CDNN của đơn vị và yêu cầu của vị trí 
việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 
việc xác định điều kiện, tiêu chuẩn và đề xuất các trường hợp giáo viên đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện thăng hạng; trong đó, tập trung đánh giá khả năng thực hiện các 
nhiệm vụ của giáo viên hạng II theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ XÉT THĂNG HẠNG 

1. Thành lập Hội đồng xét thăng hạng và các bộ phận giúp việc của 
Hội đồng 

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét thăng 
hạng và Ban Giám sát kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 
THPT từ hạng III lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024. 

b) Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên THPT từ hạng III 
lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024 quyết định thành lập Ban Thẩm định hồ sơ, 
Tổ Thư ký giúp việc, Ban Chấm phúc khảo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ 
(nếu có). 

2. Rà soát danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét và thông 
báo lịch tổ chức chấm điểm hồ sơ 

a) Trên cơ sở danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng 
hạng CDNN giáo viên THPT hạng II theo Đề án số 1565/ĐA-UBND ngày 
05/8/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng xét thăng hạng quyết định tổ 
chức kỳ xét thăng hạng và thông báo kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức xét 
thăng hạng; đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện 
dự xét thăng hạng; thông tin thí sinh dự xét thăng hạng và nộp hồ sơ về Sở Giáo 
dục và Đào tạo để báo cáo Hội đồng xét thăng hạng theo quy định. 

b) Các cơ quan, đơn vị có thí sinh đăng ký dự xét thăng hạng có trách 
nhiệm sắp xếp hồ sơ theo quy định của Hội đồng xét thăng hạng và nộp hồ sơ 
xét thăng hạng theo lịch làm việc của Hội đồng xét thăng hạng. 

3. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất  

a) Về kinh phí tổ chức kỳ xét thăng hạng 

Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ kỳ xét thăng hạng, gửi Sở Tài chính 
thẩm định, trình cấp có thẩm quyền duyệt cấp bổ sung kinh phí năm 2024. 

b) Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc chấm điểm hồ sơ 

Hội đồng xét thăng hạng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ 
Thư ký giúp việc của Hội đồng xét thăng hạng chuẩn bị các điều kiện về cơ sở 
vật chất phục vụ cho việc chấm điểm hồ sơ như phòng làm việc của Ban Thẩm 
định hồ sơ, phiếu chấm điểm hồ sơ, văn phòng phẩm, các điều kiện về an ninh, 
an toàn trong thời gian Ban Thẩm định hồ sơ làm việc. 

III. TỔ CHỨC KỲ XÉT THĂNG HẠNG 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức xét thăng hạng 

- Hội đồng xét thăng hạng tổ chức thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng 
hạng xong trước ngày 08/9/2024. 
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- Địa điểm tổ chức thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng do Sở 
Giáo dục và Đào tạo bố trí (gửi thông báo cụ thể đến các thành viên Ban Thẩm 
định hồ sơ) 

2. Hình thức xét thăng hạng và việc xác định người trúng tuyển kỳ 
xét thăng hạng 

a) Hình thức xét thăng hạng 

Việc xét thăng hạng CDNN từ giáo viên THPT hạng III lên giáo viên 
hạng II được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét 
thăng hạng theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT 
hạng II. 

b) Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng  

Thực hiện theo Đề án số 1565/ĐA-UBND ngày 05/8/2024 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) 
giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024. 

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

Người được xác định trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng CDNN phải có 
đủ các điều kiện sau đây: 

- Có đầy đủ hồ sơ kèm các minh chứng theo quy định; 

- Đối với trường hợp dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II hồ sơ phải 
được chấm đạt 100 điểm; trong đó: điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình 
độ đào tạo, bồi dưỡng là 20 điểm; điểm chấm nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng 
lực chuyên môn, nghiệp vụ là 80 điểm  

4. Thông báo kết quả xét thăng hạng  

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc xét thăng hạng, Hội 
đồng xét thăng hạng báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả xét thăng 
hạng; đồng thời, công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo và gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị cử giáo viên 
dự xét về kết quả xét thăng hạng để thông báo cho giáo viên được biết; 

- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả xét thăng hạng, 
giáo viên dự xét có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả chấm điểm hồ sơ 
đăng ký dự xét thăng hạng. Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thành lập 
Ban chấm phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc 
khảo chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chấm phúc 
khảo, Hội đồng xét thăng hạng báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách giáo viên trúng tuyển; 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng CDNN, Hội đồng xét thăng hạng CDNN thông báo kết 
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quả xét và danh sách giáo viên trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị cử 
giáo viên tham dự kỳ xét. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội đồng xét thăng hạng, các Ban giúp việc của Hội đồng 

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tiến độ 
và trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thông báo kế hoạch tổ chức thăng hạng, kế hoạch làm việc của Hội 
đồng và các Ban để Ban Giám sát tổ chức giám sát kỳ xét theo quy định. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ kỳ xét thăng hạng, gửi Sở Tài chính 
thẩm định, trình cấp có thẩm quyền duyệt cấp bổ sung kinh phí năm 2024. 

- Trình Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng: quyết định thành lập các bộ 
phận giúp việc của Hội đồng: Ban Thẩm định hồ sơ, Tổ Thư ký giúp việc, Ban 
chấm phúc khảo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ (nếu có). 

- Tham mưu cho Hội đồng xét thăng hạng các nội dung của Ban Thẩm 
định hồ sơ (quy định chấm điểm hồ sơ, biểu mẫu phiếu chấm điểm, phiếu tổng 
hợp kết quả chấm điểm….).  

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức xét thăng hạng. 

- Nhận hồ sơ đề nghị xét thăng hạng và lưu giữ hồ sơ theo quy định. 

- Chủ trì, tham mưu cho Hội đồng xét thăng hạng giải quyết các phản ánh, 
kiến nghị liên quan đến việc xét duyệt tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng CDNN 
giáo viên theo quy định. 

3. Sở Nội vụ 

- Tham mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết 
định: Thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 
THPT từ hạng III lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024 và Ban Giám sát Kỳ xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II tỉnh 
Sơn La năm 2024. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhân sự, trình Chủ tịch 
Hội đồng xét thăng hạng: quyết định tổ chức kỳ xét thăng hạng; quyết định 
thành lập các bộ phận giúp việc của Hội đồng: Ban Thẩm định hồ sơ, Tổ Thư ký 
giúp việc, Ban chấm phúc khảo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ (nếu có). 

- Tham mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 
công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách giáo viên trúng tuyển kỳ xét 
thăng hạng giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024. 
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- Ban hành quyết định bổ nhiệm CDNN giáo viên THPT hạng II đối với 
những trường hợp trúng tuyển xét thăng hạng theo thẩm quyền được phân cấp. 

4. Sở Tài chính 

Hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán cấp bổ sung kinh phí phục 
vụ kỳ xét thăng hạng, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt 
theo quy định. 

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Căn cứ nhu cầu, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo CDNN, số lượng 
người làm việc được giao và tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng, rà soát, 
thẩm định hồ sơ, lập danh sách, cơ cấu hạng CDNN và đề xuất chỉ tiêu thăng 
hạng CDNN giáo viên THPT đủ điều kiện tiêu chuẩn xét thăng hạng thuộc thẩm 
quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình; chịu trách nhiệm về các nội dung đề 
xuất nêu trên. 

- Bố trí công việc và cử công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý 
tham gia Ban Thẩm định, chấm điểm hồ sơ theo lịch làm việc của Hội đồng xét 
thăng hạng (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng CDNN giáo viên THPT 
từ hạng III lên hạng II tỉnh Sơn La năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị theo 
chức năng, nhiệm vụ cụ thể được nêu tại kế hoạch để tổ chức triển khai thực 
hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ./.  

 

 

 

 

 

 

 


